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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước  

về phòng, chống mua bán người năm 2023 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 22/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 

26/KH-SLĐTBXH ngày 27/02/2023 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội về 

thực hiện công tác Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023;  Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về 

phòng, chống mua bán người năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các chương trình, kế 

hoạch về công tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán năm 2023. Qua đó phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn vướng mắc ở cơ sở; dự báo tình hình, đưa ra các giải pháp phù hợp trong công 

tác bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024. Hướng dẫn kịp thời, 

hệ thống, cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao trách 

nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán tại các đơn vị. 

2. Yêu cầu: Việc kiểm tra, giám sát cần đánh giá khách quan, đúng tình 

hình, hiệu quả, bám sát mục đích, nội dung các chương trình quản lý nhà nước 

được giao; thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác, đảm bảo tiến độ, thời gian. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA  

 1. Việc xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

 - Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành các chương 

trình, kế hoạch về phòng, chống mua bán người và công tác bảo vệ, tiếp nhận và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán. 

 - Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, thực hiện các chương trình, kế hoạch 

đến các xã, phường, thị trấn và thôn bản, tổ dân phố. 

 - Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện các nội dung, giải pháp về 

phòng, chống mua bán người và tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển tuyến nạn nhân. 
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 - Thống kê và báo cáo định kỳ, đột xuất gửi cấp trên đúng thời gian quy 

định. 

 2. Việc cập nhật, thống kê, quản lý số liệu 

- Số vụ mua bán người đã bị triệt phá; số nạn nhân bị mua bán trở về (trong 

đó: số nam, nữ; số nạn nhân là người địa phương, số là người ngoài tỉnh);  

- Số nạn nhân được trao trả song phương; số nạn nhân tự trở về; số được giải 

cứu; số được chuyển tuyến về Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp; 

- Số nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; số nạn nhân 

được hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý...; 

- Số nạn nhân được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; tổng số tiền hỗ trợ (triệu 

đồng).  

 3. Về công tác kiểm tra, giám sát  

 Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống mua bán người và bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

giữa Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  các huyện, Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội thành phố với Ban Chỉ đạo 138 các xã, phường, thị trấn. 

 4. Sơ kết, tổng kết: Tổ chức các hội nghị, hội thảo đánh giá, đặc biệt làm rõ: 

(i) kết quả đạt được; (ii) chỉ ra những tồn tại, bất cập, yếu kém; (iii) nguyên nhân 

của những hạn chế, bất cập, (iiii) có đề xuất, kiến nghị, giải pháp khắc phục tồn tại, 

bất cập, yếu kém.  

 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra 

 - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội Thành phố. 

- Tại mỗi huyện (thành phố) kiểm tra công tác triển khai tại 01 xã, phường, 

thị trấn (do Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, thành phố 

lựa chọn).  

- Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 

2. Phương pháp kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo của các đơn vị được 

kiểm tra và các tài liệu có liên quan. 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trên địa bàn huyện, xã, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 

- Kiểm tra trực tiếp một số nạn nhân (nếu có) đã và đang hưởng chính sách 

hỗ trợ trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp. 
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 IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn. 

- Các thành viên giúp việc thuộc các phòng: Phòng, chống tệ nạn xã hội - 

Bình đẳng giới; Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở. 

 - Các huyện, thành phố: Lãnh đạo và công chức có liên quan thuộc Phòng 

Lao động, Thương binh,  Xã hội - Dân tộc. 

 - Các xã, phường, thị trấn: Ban Chỉ đạo 138 và các công chức có liên quan. 

 - Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ, viên chức có liên 

quan. 

2. Thời gian: Trong quý 3,4 năm 2023 (Thời gian kiểm tra, giám sát cụ thể 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các huyện, thành phố sẽ có 

thông báo sau). 

3. Địa điểm: Tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các 

huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố và các xã, phường, thị 

trấn và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp được kiểm tra, giám sát. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bảo vệ,  

tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023 theo Quyết định số 10536/QĐ-

SLĐTBXH ngày 22/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chức năng của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới: Xây dựng lịch kiểm 

tra, giám sát; chuẩn bị nội dung kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra; 

- Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp chuẩn bị các điều 

kiện để Đoàn kiểm tra đạt hiệu quả. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp 

- Đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố báo cáo UBND các huyện, thành 

phố và chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan và các điều kiện khác cho buổi kiểm 

tra theo đúng theo kế hoạch. 

- Đề nghị Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp; Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc các huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và 
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các xã, phường, thị trấn được lựa chọn để kiểm tra, căn cứ nội dung kế hoạch này 

chuẩn bị báo cáo; triệu tập thành phần và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để 

làm việc với Đoàn kiểm tra.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với 

phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới qua số điện thoại 02053.875710 

để được giải đáp./. 
 

  Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố (PHCĐ); 

- Phòng LĐ,TB,XH- DT các huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH  TPLS; 

- Cơ sở BTXHTH; 

- Văn phòng; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Giang 
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